
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

BẬC Khóa Lớp
Tên

Môn Học

Học kỳ-

Năm học

Số

 Tiết
Ngày học

Phòng

 Học

Ngày

Bắt Đầu

Ngày

Kết Thúc

Ngày Thi 

(Dự kiến)
Giáo Viên

TCCN 2017 CT17TN3  Thực hành Tiếng Nhật 4 HK1-18-19 135

Thứ 2-4-6

 Thứ 3-5-

7

Containe

r 1
23/04/2019 04/06/2019 17/06/2019 Nguyễn Thùy Tiên

TCCN 2017 Quản lý bán hàng HK1-18-19 75  Thứ 3-5-7 B204 19/02/2019 02/04/2019 16/04/2019 Đinh Thuỳ Trâm

TCCN 2017 Thực tập TN HK1-18-19 240

TCCN 2017 Thực hành tiếng Hàn 4 HK1-18-19 135 Thứ 3 A021 16/04/2019 10/12/2019 23/12/2019
Đoàn Thị Kiều  

Loan

TCCN 2017 Tiếng Hàn 4 HK1-18-19 75 Thứ 5 A021 18/04/2019 22/08/2019 04/09/2019
Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

TCCN 2017 Năng lực tiếng Hàn HK2-17-18 45 Thứ 4 A021 27/02/2019 09/04/2019 24/04/2019
Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

TCCN 2017 Văn hoá xã hội Hàn Quốc
HK1 - NH 

2018-2019
45 Thứ 2 A021 18/03/2019 17/06/2019 01/07/2019 Bùi Thị Uyên

TCCN 2017 Biên phiên dịch tiếng Hàn
HK1 - NH 

2018-2019
45 Thứ 6 A021 15/03/2019 31/05/2019 14/06/2019

Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

TCCN 2017 Tiếng Hàn thương mại
HK1 - NH 

2018-2019
45 Thứ 7 A021 16/03/2019 04/05/2019 13/05/2019 Trần Thị Vân

TCCN 2017 Thực tập Tốt nghiệp 300 Cả tuần
Báo khoa 

22/04/2019
06/05/2019 Nguyễn Thị Kim Phú

TCCN 2017
English for Sales and 

Purchasing
HK1-18-19 45 Thứ 3-5-7 C106 26/03/2019 23/04/2019 06/05/2019 Nguyễn Hoàng Đức

CT17QT3

Báo khoa giũa tháng 15/3/2019

CT17TA1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

THỜI KHÓA BIỂU

CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016 - 2017 - 2018 (Học buổi tối)

CT17TH3



TCCN 2017
Đồ án môn học Cung cấp 

điện
HK2-18-19 45 Thứ 2-4-6

B018 

(Xưởng 

Khoa Điện)

03/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 Lê Minh Phong

TCCN 2017 Kỹ thuật lập trình PLC HK2-18-19 60  Thứ 3-5-7 B003 09/04/2019 14/05/2019 27/05/2019 Lê Phước Đức

TCCN 2017 CT17CK3 Thực tập tiện 3 HK2-17-18 135  Thứ 3-5-7
Xưởng 

tiện 1
19/02/2019 09/05/2019 Không thi Trần Xuân  Trinh

TCCN 2017 Phần mềm kế toán HK1-18-19 60 Thứ 2-4-6 B304 29/03/2019 13/05/2019 29/05/2019
Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh

TCCN 2017
Luân chuyển các phần 

hành kế toán
HK2-18-19 60 Thứ 3-5-7 B304 04/04/2019 09/05/2018 22/05/2019 Phạm Thị Thanh Thuỷ

TCCN 2018 Anh văn 1 A HK2-18-19 45 Thứ 2-4-6 C106 13/05/2019 07/06/2019 17/06/2019

TCCN 2018 Kinh tế vi mô HK2-18-19 45 Thứ 3-5-7 C106 25/04/2019 25/05/2019 03/06/2019 Võ Ngọc Bảo

TCCN 2018 Anh văn 1 A HK2-18-19 45 Thứ 2-4-6 C106 13/05/2019 07/06/2019 17/06/2019

TCCN 2018 Thực tập tiện 1 HK1-18-19 180 Chủ Nhật
Xưởng 

tiện 3
24/03/2019 07/07/2019 Không thi Đinh Thành Viên

TCCN 2018 Thực tập Hàn HK2-18-19 90 Thứ 3-5-7
Xưởng 

Hàn
06/04/2019 30/05/2019 Không thi Nguyễn Viết Đông

TCCN 2018 Anh văn 1 A HK2-18-19 45 Thứ 2-4-6 C106 13/05/2019 07/06/2019 17/06/2019

TCCN 2018 Đo lường điện HK2-18-19 45 Thứ 2-4-6 B107 05/04/2019 08/05/2019 22/05/2019 Trần Quốc Trung

TCCN 2018 Vẽ Điện HK2-18-19 45 Thứ 3-5-7

B209B(ngà

y 02&04/05)

B103(từ 

ngày 07/05)

25/04/2019 23/05/2019 31/05/2019 Trần Thị Thanh Tâm

TCCN 2018 Anh văn 1 A HK2-18-19 45 Thứ 2-4-6 C106 13/05/2019 07/06/2019 17/06/2019

TCCN 2018 Đọc hiểu Tiếng Nhật 1 HK2-18-19 45 Thứ 3-5-7
Container 

2
09/04/2018 07/05/2019 20/05/2019 Nguyễn Thị Kim Chi

CT18CK2

CT18TN2

CT18KT2

CT18DD2

CT17KT3

CT17DD3



TCCN 2018 Speaking 1
HK2 - NH 

2018-20219
60 Thứ 2-4-6 C202 01/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 Trần Thảo Nguyên

TCCN 2018  Listening 1
HK1 - NH 

2018-20219
60 Thứ 3-5-7 C202 26/03/2019 18/05/2019 29/05/2019 Ninh Thị Hà

CT18TA1

THÔNG BÁO:

TẤT CẢ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (HỌC BUỔI TỐI) TRUY CẬP VÀO WEBSITE: http://online.tdc.edu.vn/

để xem điểm, thời khóa biểu, phòng học….

LƯU Ý: Riêng phần lịch thi, phòng thi và các biểu mẫu sử dụng cho các lớp Trung cấp (học buổi tối) Học sinh truy cập vào Website: 

http://tdn.tdc.edu.vn để sử dụng. (không sử dụng biểu mẫu trên website: http://online.tdc.edu.vn vì đó là các biểu mẫu sử dụng cho các lớp học ban 

ngày).

*** Nếu Lịch thi trùng lịch học thì ưu tiên Lịch thi. Lịch học sẽ được bù sau đó.


